
112 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題

等 別：普通考試
類 科：外語導遊人員（越南語）
科 目：外國語（越南語）

考試時間： 1 小時 20 分 座號：

※注意：本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
禁止使用電子計算器。

代號：4211
頁次：8－1

1 Khi từ biển nhìn vào hòn đảo Đài Loan xanh mướt đã thốt lên rằng Đài Loan là Ilha Formosa, vậy 
các thủy thủ đó là người nước nào ? 
 Tây Ban Nha  Italia  Bồ Đào Nha  Hà Lan

2 Nếu đi du lịch đến công viên quốc gia vào Tết Âm lịch, công viên quốc gia nào ít gặp mưa nhất? 
 Công viên quốc gia núi Dương Minh  Công viên quốc gia Taroko 
 Công viên quốc gia núi Ngọc  Công viên quốc gia Kenting 

3 Khu thắng cảnh nào dưới đây có nhiệt độ trong ngày chênh lệch lớn nhất vào mùa hè, để chú ý nhắc 
khách du lịch mang theo áo ấm. 
 Công viên quốc gia Kenting 
 Khu vui chơi trong rừng vườn quốc gia núi Alishan 
 Khu thắng cảnh quốc gia ven biển góc Đông Bắc 
 Khu thắng cảnh quốc gia ven biển phía Đông 

4 Nơi nào dưới đây là cảnh điểm tham quan tôn giáo nổi tiếng ở Đài Loan? 
 Núi Dương Minh (Yangming shan)  Núi Đầu sư tử (Shitou shan) 
 Núi Lê (Li shan)  Núi Đại Võ (Dawu shan) 

5 Khu suối nước nóng nào dưới đây nằm trong khu thắng cảnh quốc gia Siraya? 
 Suối nóng Lục Quy ( Liugui)  Suối nóng Cốc Quan (Guguan) 
 Suối nóng Tứ Trùng Khê ( Sichongxi)  Suối nóng Quan Tử Lĩnh (Guanziling) 

6 Diện tích Đài Loan là khoảng 36.000 km2, bằng: 
 1/10 diện tích của Việt Nam.  1/8 diện tích của Việt Nam. 
 1/9 diện tích của Việt Nam.  1/7 diện tích của Việt Nam. 

7 Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, Chính phủ Đài Loan nghiêm cấm tất cả hành khách nhập cảnh 
mang theo các sản phẩm có chứa thịt lợn, nếu vi phạm tiền phạt có thể lên đến: 
 200 nghìn Đài tệ  100 nghìn Đài tệ  10 nghìn Đài tệ  1 triệu Đài tệ 

8 Trồng và chế biến trà là một ngành quan trọng của Đài Loan vào thời cuối nhà Thanh. Trong đó, trà 
Long Tỉnh được trồng sản xuất ở đâu nổi là tiếng nhất? 
Miêu Lật  Long Tỉnh  Tam Hiệp  Núi Alishan

9 Dân tộc nguyên trú nào dưới đây sống và phân bố trong khu vực công viên quốc gia núi Ngọc? 
 Dân tộc Amis  Dân tộc Atayal  Dân tộc Paiwan  Dân tộc Bunun 

10 Dân tộc nguyên trú nào có số dân định cư đông nhất trong các dân tộc ở núi Alishan? 
 Dân tộc Atayal  Dân tộc Tsou  Dân tộc Thau  Dân tộc Rukai 

11 Nhà tưởng niệm Trung Sơn ở Đài Bắc là một địa điểm du lịch. Trên bức tường ở nhà tưởng niệm có 
một bức phù điêu con trâu và người nông dân rất nổi tiếng. Đó là tác phẩm của nhà điêu khắc nào? 
 Nhan Thủy Long  Dương Anh Phong  Hoàng Thổ Thủy  Bồ Thiêm Sinh 

12 Vào mùa đông ở Đài Loan, cũng là mùa ngâm suối nước nóng. Cục du lịch thuộc Bộ giao thông Đài 
Loan sẽ tổ chức hoạt động lễ hội “Suối nóng - Ẩm thực” ở 
 10 khu suối nước nóng  17 khu suối nước nóng 
 19 khu suối nước nóng  20 khu suối nước nóng 

13 Trong các khu hành chính trực thuộc thành phố Cao Hùng, tên của khu nào có nguồn gốc liên quan 
hoạt động nghề cá? 
 Tiền Trấn  Linh Nhã  Đại Liêu  Kì Tân
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14 Lịch sử suối nước nóng của Đài Loan có từ thời vua Quang Tự nhà Thanh, từ đó đến nay suối nước 
nóng trở thành nguồn tài nguyên du lịch dưỡng sinh. Khu suối nóng nào dưới đây không thuộc nhóm 
4 khu suối nước nóng lớn thời kì đầu của Đài Loan? 
 Khu suối nước nóng núi Dương Minh  Khu suối nước nóng Quan Tử Lĩnh 
 Khu suối nước nóng Tứ Trùng Khê  Khu suối nước nóng Thụy Tuệ 

15 Thời nhà Thanh, người Hán từ nhiều nơi khác nhau ở phía Nam Trung Quốc di cư đến Đài Loan. 
Do vậy, các vị thần linh mà họ thờ là không giống nhau. Nhưng có vị thần mà tất cả người Hán di 
cư đều thờ, đó là vị thần nào? 
Ma Tổ  Bảo Sinh Đại đế 
 Khai Chương Thánh vương  Tam Sơn Quốc vương 

16 Loại cá nào dưới đây là nguyên liệu chính làm món ăn - một trong những đặc trưng văn hóa ẩm thực 
của Đài Nam? 
 Cá Rô phi  Cá Măng  Cá Song  Cá Hồi 

17 Bành Hồ là một địa điểm du lịch nổi tiếng của Đài Loan, nhưng vào mùa đông thì hoạt động du lịch 
đến Bành Hồ bằng tàu thuyển giảm hẳn. Lý do vì: 
 Cát tích tụ quanh đảo khiến tàu bè dễ bị mắc cạn. 
 Nước rút, có nhiều vỉa đá ngầm khiến tàu dễ bị va đập, hư hại. 
 Liên tục có bão khiến cho tàu bè khó đi lại. 
 Gió to mạnh, sóng dữ. 

18 Trong khu phong cảnh quốc gia nào dưới đây có khu phong cảnh đầm phá? 
 Khu phong cảnh quốc gia vịnh Đại Bằng 
 Khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía Đông 
 Khu phong cảnh quốc gia góc Đông Bắc và bờ biển Nghi Lan 
 Khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía Bắc và núi Quan Âm. 

19 Sau năm 1950, có một số trường đại học được tái xây dựng thành lập lại tại Đài Loan. Trường nào 
trong số các trường dưới đây nằm trong số các trường đó? 
 Đại học quốc lập Thành Công  Đại học tư lập Đông Ngô 
 Đại học tư lập Đông Hải  Đại học quốc lập Trung Hưng 

20 Nông trường Vũ Lăng là một điểm du lịch khá nổi tiếng, đặc biệt thu hút khách du lịch đến đây vào 
mùa xuân ngắm hoa anh đào. Nông trường Vũ Lăng có độ cao: 
 1000 ~ 1200 mét so với mực nước biển.  1250 ~ 1400 mét so với mực nước biển. 
 1400 ~ 1650 mét so với mực nước biển.  Trên 1720 mét so với mực nước biển. 

21 Kịch rối vải là một môn nghệ thuật khá phổ biến và rất đặc sắc của Đài Loan. Ai trong số dưới đây 
là nghệ sĩ bậc thầy trong môn nghệ thuật này? 
 Diệp Thanh  Dương Tam Lang  Lý Mai Thụ  Lý Thiên Lộc 

22 Huyện thành phố nào dưới đây vì điều kiện môi trường tự nhiên mà hầu như không trồng lúa gạo? 
 Thành phố Tân Bắc  Huyện Tân Trúc  Huyện Bành Hồ  Huyện Nghi Lan 

23 Động Bát Tiên là một di chỉ nền văn hóa thời kì đồ đá cũ, đến thời điểm hiện nay được coi là di chỉ 
văn hóa tiền sử xa xưa nhất của Đài Loan. Di chỉ này nằm ở trong khu phong cảnh quốc gia nào? 
 Siraya  Vịnh Đại Bằng 
 Thung lũng Hoa Đông  Bờ biển phía Đông 

24 Thời kỳ Nhật trị, vì Đài Loan có 2 ngọn núi cao hơn núi Phú Sĩ, nên Nhật đặt lại tên cho 2 ngọn núi 
ấy là “Núi Cao mới” và “Núi Cao thứ hai”. Đó là hai ngọn núi nào? 
 Núi Ngọc, núi Tuyết   Núi Ngọc, núi nhọn Tú Cô 
 Núi Tuyết, núi lớn Nam Hồ  Núi lớn Nam Hồ, núi nhọn Tú Cô 

25 Hồ trên núi cao luôn luôn là một điểm du lịch hấp dẫn trong hành trình du lịch sinh thái. Hồ nào 
dưới đây ở Đài Loan không phải là hồ trên núi cao? 
 Hồ Nam Nhân  Hồ Bảy Màu  Hồ Gia Minh  Hồ Thúy Phong 

26 Ủy ban người Khách gia chọn ra danh sách 12 lễ hội lớn của người Khách gia. Lễ hội nào dưới đây 
không nằm trong số đó? 
 Lễ tế nghĩa sĩ  Lễ hội hoa trống 
 Lễ hội ẩm thực Khách gia  Lễ hội tranh Thành Công của làng Quốc Tính 
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27 Khu phong cảnh quốc gia nào dưới đây có hoạt động điêu khắc muối nổi tiếng? 
 Khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía Bắc và núi Quan Âm 
 Khu phong cảnh quốc gia bờ biển phía Đông 
 Khu phong cảnh quốc gia ven biển Vân Lâm Gia Nghĩa Đài Nam 
 Khu phong cảnh quốc gia góc Đông Bắc và bờ biển Nghi Lan 

28 Trước năm 1945, Đài Loan có ba nhóm người: người Mân Nam, người Khách gia và người dân tộc 
nguyên trú. Theo thống kê dân số thời kì Nhật trị, ba nhóm người này lần lượt chiếm tỷ lệ dân số là: 
 70%, 25%, 5%  65%, 25%, 10%  83%, 15%, 2%  90%, 8%, 2%

29 Người Khách gia Đài Loan chủ yếu di cư từ Quảng Đông. Họ tín ngưỡng thờ vị thần nào trong các 
vị thần dưới đây? 
 Bảo Sinh Đại Đế   Khai Chương Thánh Vương 
 Bảo Sinh Đại đế, Khai Chương Thánh Vương  Tam Sơn Quốc Vương 

30 Trong số các dân tộc nguyên trú Đài Loan, dân tộc nào đã bị Hán hóa sâu sắc, gần như mất đi hoàn 
toàn bản sắc văn hóa truyền thống? 
 Bunun  Amis  Pingpu  Tsou

31 Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh (CDC) thông báo: Từ ngày 1/1/2023, người nước ngoài 
ở Đài Loan không có bảo hiểm y tế nếu mắc Covid-19 sẽ phải 
 được chi trả chi phí chữa bệnh  tự chi trả chi phí chữa bệnh 
 tự xuất cảnh về nước   được chính phủ chi trả chi phí chữa bệnh 

32 Đài Loan thiết lập Công viên quốc gia với mục đích là để giữ gìn và bảo tồn môi trường sinh thái 
đẹp đẽ và quý báu. Công viên quốc gia nào được thành lập đầu tiên, và vào năm nào? 
 Công viên quốc gia núi Ngọc, năm 1984.  Công viên quốc gia núi Dương Minh, 1984 
 Công viên quốc gia Kenting, năm 1984  Công viên quốc gia Taroko, 1984. 

33 Hồ Nhật Nguyệt là một trong những hồ ………………………………. lớn nhất của Đài Loan. 
 tự nhiên, nước ngọt  nhân tạo, nước lợ  tự nhiên, nước lợ  nhân tạo, nước ngọt 

34 Tràng An, Tam Cốc- Bích Động nằm ở tỉnh nào của Việt Nam? 
 Hải Phòng  Nam Định  Ninh Bình  Hạ Long 

35 Hiện nay, việc …………. đến Đài Loan rất ………….. bởi có rất nhiều các chuyến bay thẳng từ 
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội qua Đài Loan. 
 di cư … bất tiện  di chuyển … không tiện 
 di cư … thuận tiện   di chuyển … thuận tiện 

36 Người Việt Nam hiện có visa còn hạn hoặc hết hạn trong vòng 10 năm của các nước Mỹ, Canada, 
Anh, Hàn Quốc, EU Schengen thì có thể được xem xét miễn Visa nhập cảnh vào Đài Loan trong 
thời gian 
 28 ngày  14 ngày  30 ngày  15 ngày

37 …………. bờ biển phía đông của Đài Loan, Taroko ………….. 7 công viên quốc gia của Đài 
Loan.
 Nhìn dọc theo …… là ……  Đứng dọc theo …… là một trong …… 
 Nằm dọc theo …… là ……  Nằm dọc theo …… là một trong …… 

38 Khẩu vị đặc trưng các món ăn của người Khách gia là 
Mặn, chua chua ngọt ngọt  Béo, mặn, chua 
 Béo, mặn, thơm  Ngọt, béo, thơm 

39 Cục du lịch Đài Loan tại Việt Nam ra thông báo …………. visa Quan Hồng cho khách Việt sau thời 
gian gián đoạn vì dịch Covid-19, thời gian nhập cảnh là sau ngày 22/11/2022. 
 cấp mới  cấp cho  cấp lại  lại cấp mới 

40 Xin hỏi quầy làm thủ tục đi Đài Loan ở đâu, chị nhỉ? Tôi đi lên đi xuống mấy vòng rồi mà không tài 
nào tìm ra.
 Ngoài bến xe.  Trong căng tin nhà hàng. 
 Quầy số tầng 1.  Ở tầng 1. 

41 Đoàn của chúng tôi đã đến đủ rồi, tôi muốn nhận phòng thì đến đâu để làm thủ tục anh nhỉ? 
 Chị đến nhà ga.  Chị đến khách sạn.  Chị đến quầy lễ tân.  Không rõ đầu đuôi. 
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42 Làm thủ tục lên máy bay đi trong nước cần những loại giấy tờ gì, cô nhỉ? Tôi loay hoay tìm mãi mà 
không biết gồm những loại giấy tờ nào. 
 Giấy tờ tùy thân 
 Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân, vé máy bay 
 Hộ chiếu, phiếu nộp phạt vì quá cân 
 Vé mua chuyến bay 

43 Làm thủ tục lên máy bay đi nước ngoài cần những loại giấy tờ gì, anh nhỉ? Tôi nghe nói bây giờ thủ 
tục rất phức tạp, anh có thể chỉ giúp tôi không? 
 Hộ chiếu, căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân. 
 Dạ được ạ, cần xuất trình hộ chiếu, giấy phép lái xe. 
 Dạ được ạ, cần xuất trình vé mua chuyến bay. 
 Dạ được ạ, cần xuất trình hộ chiếu và vé máy bay bác ạ. 

44 Tàu điện ngầm ở Đài Loan là phương tiện giao thông công cộng tiện lợi nhất, khi tham gia giao 
thông trên tàu, bạn nên lưu ý điều gì? 
 Không được ăn uống nhưng được nói chuyện ồn ào. 
 Không được ăn và nói chuyện ồn ào nhưng được uống. 
 Không được ăn uống, hút thuốc và nói chuyện ồn ào. 
 Không được ăn uống và ồn ào nhưng được hút thuốc. 

45 Mắt tôi yếu, nên không nhìn rõ số ghế ghi trên vé, cô có thể xem và chỉ giúp tôi số ghế của tôi ngồi 
ở đâu không? 
 Hàng thứ 14 ghế giữa trong trên ạ. 
 Hàng thứ 13 dãy ngoài cùng đi lên xuống. 
 Dạ ghế của bác là số 15A, hàng thứ 15 ghế trong cùng gần cửa sổ ạ. 
 Không rõ ghế 15 hàng thứ. 

46 Ghế của bác là…………, ngồi ở dãy số 2 cạnh lối đi ạ. Tý nữa sẽ có nhân viên phục vụ đến, bác cần 
gì thì cứ bảo họ chuẩn bị cho bác ạ. 
 ghế ngối dãy 2  ghế thường xuyên  hạng thương gia  ngồi dãy ở trong 

47 Cô có thể giúp tôi để hành lí xách tay này lên giá để đồ không? Vì tay tôi bị thương nên không xách 
được đồ nặng, mong cô thông cảm. 
 Bà ấy nhờ anh tiếp viên bỏ đồ hành lí lên giá để đồ. 
 Bà ấy nhờ cô tiếp viên chỉ chỗ ngồi. 
 Bà ấy nhờ cô tiếp viên để hành lí xách tay lên giá để đồ. 
 Bà ấy nhờ cô tiếp viên mua nước uống. 

48 Tôi thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực lại ……………, anh có thể gọi y tá đến giúp tôi 
ngay được không? 
 đau lòng  khó tiêu tan  nhức nhối  khó thở 

49 Khi đi du lịch theo đoàn bạn không nên tách rời đoàn, vì sao? 
 Tai nạn và lạc loài.   Dễ lạc đoàn. 
 Nguy hiểm đến gì?   Thú vị vì được đi đây đi đó. 

50 Xin lỗi, anh để gọn …………….lên giá để đồ ở phía trên để mọi người đi lại ……....hơn. Mong anh 
thông cảm và………… trở về chỗ ngồi, vì máy bay sắp cất cánh ạ. 
 hành khách…….vất vả ………nhanh 
 hành trang ……. khó khăn………chóng 
 hành trình ……. dễ dàng ………chóng nhanh 
 hành lý ……. dễ dàng………nhanh chóng 

51 Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ, cổ kính nằm trên …………, đang trở thành một trong những địa 
điểm du lịch nổi tiếng, …………. du khách khi tới với Đài Loan. Con phố này chỉ có …………. 
một lối đi chính khá nhỏ hẹp nhưng đi dọc con đường này bạn sẽ không khỏi …………. trước vẻ 
đẹp ấn tượng của nó. 
 thời lượng ……duy nhất ……hấp dẫn ……ngỡ ngàng 
 thời hạn……hấp dẫn ……ngỡ ngàng……. duy nhất 
 lưng chừng núi……hấp dẫn ……duy nhất …….ngỡ ngàng 
 được phép……ngỡ ngàng……. duy nhất……hấp dẫn 
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52 Em đã nhận đủ 02 kiện ………kí gửi 30 kg trên chuyến bay VNH783 ……… anh ạ. Nên kịp thời 
gian để ………. chuyến bay sang Úc. 
 thùng…….máy bay…………chuyền  bao…….lần này………..chuyện 
 hành lí…….dưới……..chuyến  hành lí ……. rồi………chuyển 

53 Nhận hành lí của chuyến bay Hà Nội- Cao Hùng………16 giờ 30 ……… guồng số 03 tầng 1. Em 
nhớ nhìn cho kĩ ….. lấy nhầm hành lí nhé. 
 ở… tại…. kẻo  lúc …tại…. kẻo  ở…lúc….không có  tại….lúc…..được 

54 Gần đây thị trường giá cả không ổn định nhưng……. Đài tệ hôm nay là 800 VNĐ, vẫn cao hơn so 
với đô la. 
 tỉ số  tỉ giá  giá tiền  giá đổi 

55 Ba vật trang trí bên ngoài tòa tháp 101 …………. ý nghĩa quan trọng,  đó là…………… của sự 
may mắn, thành công và giàu có. 
 đều mang…biểu dương  đều cần …..cho sự 
 đều có…… tượng trưng  đều mang…biểu tượng 

56 Tòa tháp 101 ở Đài Bắc được thiết kế ……….. tích hợp các yếu tố truyền thống và hiện đại của kiến  
trúc châu Á,……….. thiết kế cơ bản ……….. cảm hứng từ hình ảnh của một thân tre vươn cao lên 
không trung. Tòa nhà hiện là cấu trúc cao thứ chín trên thế giới. 
 phương thức ..... cùng ....có  cách……với…… có 
 bằng …… với …… lấy  bằng cách …… với …… lấy 

57 Trong những tháng ……, người dân Đài Loan thường ăn…… loại thực phẩm mà trong y học cổ 
truyền được ……với những đặc tính làm ấm của chúng. 
 mùa đông……một số……biết đến  mùa thu……một số……hiểu đến 
 mùa khô……một vài……biết điều  mùa xuân……một số……biết đến 

58 Khách sạn ……… đồ ăn sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30. 
 chuẩn bị  có  phục vụ  bắt đầu 

59 Xin hỏi từ đây đến……..thương mại Cao Hùng ………như thế nào anh nhỉ? 
 trung tâm……..đến  trung tâm…….đi  trung tuần…….đi  chung tâm……..đi 

60 Đến thăm Cố Cung, một điểm du lịch ở Đài Loan mà tôi rất thích, vì ở đây………. có phong cảnh 
đẹp,………. có cơ hội xem những cổ vật đã có từ hàng nghìn năm trước. 
 vì thế….. cho nên   do vậy ……mà 
 không những ……. mà còn  chẳng ……gì cả 

61 Sau một ngày đi …………chùa Phật Sơn, đôi chân tôi mỏi rã rời. 
 vòng xoáy  vòng lại  vòng quanh  vòng qua

62 …………. tập quán truyền thống và văn hóa ẩm thực phong phú của Đài Loan đã thu hút khách du 
lịch đến nơi đây. 
 Phong cách  Phong cảnh  Phong hóa  Phong tục 

63 Hãy chọn câu đúng sau đây: 
 Du lịch đi tôi lần này thương mại lớn Đài Bắc mua sắm đủ thứ như: túi xách, giày da, quần áo… 
 Đi du lịch lần này, tôi vào trung tâm thương mại lớn ở Đài Bắc mua sắm nhiều thứ như: túi xách, 

giày da, quần áo… 
 Đi du lịch trung tâm lần này tôi vào thương mại lớn ở Đài Bắc mua bán nhiều thứ như: túi xách, 

giày da, quần áo… 
 Đi du lịch lần này tôi vào trung tâm lớn ở Đài Bắc mua rất nhiều thứ như: túi xách, giày da, quần 

áo…
64 ……….này giảm giá 20% chỉ còn 8.900.000 đồng, điều hòa ………15% còn 5.650.000, máy giặt 

giảm giá 12%. Em sẽ …….cái máy giặt này vì cái máy ở nhà cũ quá rồi. 
 Tủ lạnh…….. giảm…….. mua Máy giặt…….giảm………..bán 
 Điều hòa………giảm giá………mua  Tủ lạnh……tăng……….mua 
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65 Đến cảng biển Đạm Thủy bạn sẽ được ……..những quán cà phê, cửa hàng, nhà hàng và cả những 
quầy bán hàng rong, những hoạt động …….. mà bạn có thể làm như đi dạo ven bờ cảng, hay ngồi 
câu cá để tâm hồn ……..hơn. 
 khai phá……thư giãn……… thanh tịnh  khám phá……thư giãn…… thanh tịnh 
 khám phá…… thư sinh……… thanh tịnh  thanh tịnh…… thư giãn……… khám phá 

66 Ở Đài Loan, món lẩu vô cùng ……… đặc biệt được yêu thích ở xứ sở này. Đây cũng là bữa 
ăn………vào mùa đông. Lẩu thịt dê sử dụng rượu gạo làm nền cho nước dùng, giúp bữa ăn lên một 
……….. mới. 
 phổ thông …… hoàn tất….. tầm cao  phổ cập……… hoàn chỉnh ….. tầm cao 
 phổ biến……… hoàn hảo……….. tầm cao  phổ biến……… hoàn thiện…….. tầm cao  

Tết Trung Thu ở Đài Loan mà nhiều người có thể chưa biết, đó chính là ngoài bánh trung thu và bưởi, 
người dân Đài Loan còn tổ chức nướng thịt ăn vào ngày kỉ niệm đặc biệt này. Bởi, theo quan niệm của 
người Đài Loan, việc nướng thịt trong ngày tết Trung Thu tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc, đầm 
ấm khi cả nhà quây quần bên bếp than hồng cùng nhau nướng và thưởng thức những miếng thịt tươi ngon. 
67 Việc nướng thịt trong tết Trung thu tượng trưng điều gì? 

 Tượng trưng cho sự no đủ, hạnh phúc, đầm ấm. 
 Tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc, đầm ấm. 
 Tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc, vui vẻ. 
 Tượng trưng cho sự sum họp, thành công, đầm ấm. 

68 Tôi bị mất hộ chiếu trong sân bay. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Trước mắt bạn báo cho lực 
lượng an ninh hàng không ở …….và nhờ họ thông báo ……..nếu ai nhặt được họ sẽ trả lại, nếu 
không bạn sẽ gặp ………khi làm thủ tục xuất nhập cảnh đấy. 
 nơi mình cư trú…….tìm giúp………khó khan 
 sân bay…… tìm giúp……. rắc rối 
 sân bay……….trả lại………….không sao 
 sân bay…….tìm giúp………bình thường 

Tại đây, bạn sẽ được khám phá những quán cà phê, cửa hàng, nhà hàng và cả những quầy bán hàng rong. 
Ngoài những hoạt động thư giãn bạn có thể làm như đi dạo ven bờ cảng, hay ngồi câu cá để tâm hồn thanh 
tịnh hơn, thì ở cảng biển Đạm Thủy còn có các hoạt động nghệ thuật đường phố, biểu diễn văn hóa truyền 
thống rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội tham quan Hongmao Cheng, bảo tàng Đạm Thủy, pháo 
đài Hobe Fort... Đặc biệt là bạn đừng quên khám phá những khu chợ đêm, những khu phố cổ với những 
món ăn ngon tuyệt “cú mèo” đặc trưng ở Đài Loan. Taroko, công viên sở hữu khung cảnh thiên nhiên đẹp 
quyến rũ, là sở hữu những ngọn núi cao, những thác nước kỳ vĩ, những khu rừng nguyên sinh đẹp , những 
dòng sông nham thạch và rất rất nhiều vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây tạo nên một điểm 
du lịch Đài Loan hấp dẫn, tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình. 
69 Đoạn văn trên nói về điều gì? 

 Những hoạt động ngoài trời ở biển Đạm Thủy. 
 Những hoạt động thú vị tại Cảng biển Đạm Thủy. 
 Những hoạt động thú vị tại núi A Lí Sơn. 
 Những trò chơi tiêu khiển thú vị tại Cảng biển Đạm Thủy. 

Nhà tôi bị bệnh không thở được nhờ cô gọi quầy lễ tân khách sạn hỏi số điện thoại trung tâm y tế giúp tôi 
với nhé! 
A lô! Trung tâm y tế thành phố phải không ạ? Cho xin một xe cấp cứu đến khách sạn Minh Hương để đưa 
bệnh nhân bị khó thở đến bệnh viện ngay nhé! Xin cảm ơn! 
70 Mục đích của cuộc điện thoại trên là gì? 

 Xin xe chở người nhà đi bệnh viện. 
 Nhân viên khách sạn xin xe đi công tác. 
 Xin xe đi tham quan xung quanh thành phố. 
 Xin xe cấp cứu cho khách lưu trú bị khó thở đến trung tâm y tế để điều trị. 
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Đài Loan không chỉ là một “con hổ dũng mãnh” trong ngành kinh tế châu Á, mà còn là một hòn đảo ngọc 
ghi dấu ấn trong lòng du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ được bao bọc giữa biển khơi. 
Chính vì vậy, du lịch Đài Loan luôn là lựa chọn lý tưởng đối với những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, đam 
mê khám phá những vùng đất mới lạ. Đến Đài Loan du lịch, du khách sẽ có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên 
nhiên hùng vĩ, nên thơ mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng, cũng như thỏa sức khám phá một trong những 
thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất châu Á. Chiêm ngưỡng tòa tháp “chọc trời” 101 tầng, thăm Nhà 
tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, bảo tàng lịch sử Cố Cung, rồi đến làng cổ Thập Phần thả đèn trời, ngắm 
nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của núi A Lí Sơn và cảnh mặt trời mọc, đi du thuyền trên hồ Nhật Nguyệt, đạp xe đạp 
quanh hồ Nhật Nguyệt… Tất cả tạo nên một Đài Loan vừa hiện đại, vừa mang đậm nét cổ xưa trong văn 
hóa dân tộc Trung Hoa. Không chỉ thế, ẩm thực Đài Loan cũng là một lý do “níu chân” du khách. Quý 
khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ngon đặc sản hấp dẫn như: đậu phụ thối, Phật nhảy tường, màn 
thầu chiên, hay các món được chế biến từ hải sản tươi ngon… Quá hấp dẫn cho một chuyến đi đúng không 
nào! Ví dụ chợ đêm Lục Hợp nằm trên con phố cùng tên, dài 300 mét. Dù đã xuất hiện từ cuối thập niên 
40 nhưng đến cuối thập kỉ 80, khu chợ này mới được nhiều người để ý đến. Ngày nay đã trở thành địa 
điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển Cao Hùng. Ban ngày, con phố hiện đại tấp nập xe qua lại nhưng 
đêm đến, nó nhường chỗ cho những gian hàng náo nhiệt và đầy sắc màu. Nổi tiếng nhất tại chợ đêm Lục 
Hợp Cao Hùng là gian hàng hải sản trải đầy khắp nẻo đường. Ngoài ra còn rất nhiều món đặc sản như 
trứng cút chiên, cánh gà chiên, mì xào, bánh tiêu, hào chiên, trà sữa trân châu, sinh tố đu đủ… Rất dễ nhận 
thấy rằng người Đài Loan rất thích ăn những món chiên xào. Ngoài ra, không thể không nhắc đến các đảo 
của Đài Loan, trong đó có đảo Bành Hồ. Từ thế kỉ 16, Bành Hồ được người Châu Âu gọi là "đảo Ngư 
Ông". Hòn đảo này được đặt tên là Bành Hồ vì ngoài cảng tiếng sóng vỗ bờ tạo nên âm thanh "peng peng", 
trong cảng mặt nước lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Hiện nay Bành Hồ được gọi là hòn ngọc sáng nhất 
trong vùng biển Đài Loan. Hòn đảo này từng được Lonely Planet xếp vào tốp những hòn đảo tuyệt vời 
nhất của thế giới. Vẻ tuyệt vời của nó không chỉ nằm ở khí hậu trong lành khoáng đạt, mà còn bởi phong 
cảnh đầy kỳ thú rải rác khắp quần đảo. 
71 Bài viết này giới thiệu về: 

 Đài Loan luôn là lựa chọn lý tưởng đối với những ai yêu thích vẻ đẹp tự nhiên. 
 Những điểm du lịch nổi tiếng và các món ăn đặc sản ở Đài Loan. 
 Chợ đêm Lục Hợp nằm trên con phố cùng tên, dài 300 mét. 
 Các món đặc sản như trứng cút chiên, cánh gà chiên, mì xào, bánh tiêu, hào chiên, trà sữa trân 

châu, sinh tố đu đủ… 
72 Phong cảnh và nét chung của Đài Loan nói lên điểu gi? 

Một Đài Loan vừa hiện đại, vừa mang đậm nét cổ xưa trong văn hóa dân tộc Trung Hoa. 
 Tượng trưng cho sự no đủ, hạnh phúc, đầm ấm. Một Đài Loan vừa hiện đại và cổ hủ. 
 Tượng trưng cho sự sum họp, hạnh phúc, vui vẻ. Sự phồn vinh của một khu du lịch. 
 Tượng trưng cho sự sum họp, thành công, đầm ấm không hề mang đậm nét cổ xưa trong văn hóa 

dân tộc Trung Hoa. 
73 Đến Đài Loan du lịch du khách có thể làm gì? 

Mặc sức khám phá một trong hai thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất châu Á. 
Mặc sức tàn phá một trong hai thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất châu Á. 
 Thỏa sức khám phá một trong những thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất châu Á. 
 Thỏa sức đột phá một trong những thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất châu Á. 

74 Theo anh/chị thì Đài Loan là một nơi như thế nào? 
 Phong thủy hữu tình, thiên nhiên ban tặng cho nhiều vấn đề nan giải. 
 Vùng đất mới lạ, vừa hiện đại, vừa mang đậm nét cổ xưa. 
 Những hoạt động thú vị tại núi A Lí Sơn. Những trò chơi tiêu khiển thú vị tại Cảng biển Đạm 

Thủy. 
 Không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ đơn giản là một hòn đảo được bao bọc bởi xung quanh là biển. 
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75 Mặt nước của cảng Bành Hồ như thế nào? Hòn đảo này từng được Lonely Planet xếp vào tốp những 
hòn như thế nào của thế giới? 
 Trong cảng mặt nước gợn sóng như nước hồ thu. Hòn đảo này từng được Lonely Planet xếp vào 

tốp những hòn đảo tuyệt vời nhất của thế giới. 
 Trong cảng mặt nước lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Hòn đảo này từng được Lonely Planet xếp 

vào tốp những hòn đảo xa hoa nhất của thế giới. 
 Ngoài cảng mặt nước lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Hòn đảo này từng được Lonely Planet xếp 

vào tốp những hòn đảo tuyệt vời nhất của thế giới. 
 Trong cảng mặt nước lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Hòn đảo này từng được Lonely Planet xếp 

vào tốp những hòn đảo tuyệt vời nhất của thế giới. 

Cố Cung phân viện miền Nam
Ngày 15/12/2004, Viện Hành Chính đã ra quyết định nhằm thành lập phân viện phía Nam của Viện 

Bảo tàng Quốc gia Cố Cung tại thành phố Thái Bảo (Taibao city), huyện Gia Nghĩa. Phân viện phía Nam 
mang sứ mệnh là “Viện Bảo tàng Văn hóa – Nghệ thuật Á châu”. 

Cố Cung phía Bắc và Cố Cung phía Nam có địa vị ngang nhau, cùng nhau hợp tác và phát triển, hy 
vọng trong tương lai trở thành hai thủ phủ văn hóa hàng đầu của Đài Loan, hướng tới một giá trị văn hóa 
– nghệ thuật bền vững. 

Tổng diện tích của phân viện phía Nam là 70 hecta, trong đó khu viện bảo tàng rộng 20 hecta, khu 
khuôn viên 50 hecta. Kiến trúc của viện do kiến trúc sư nổi tiếng Diêu Nhân Hỷ (Kris Yao) thiết kế. Mang 
trên vai sứ mệnh là “Viện bảo tàng văn hóa – nghệ thuật Á châu”, phân viện Cố Cung miền Nam đã đề ra 
tôn chỉ hoạt động là “Xuất phát từ Châu Á, mở rộng tầm nhìn mới”. Thông qua nhiều hoạt động đa dạng 
như sưu tầm, nghiên cứu, triển lãm hiện vật trong nước hay mượn hiện vật từ bạn bè quốc tế, thúc đẩy 
giáo dục .v.v…để làm nổi bật sức mạnh văn hóa cũng như thành tựu nghệ thuật của châu Á. 

Nhằm cân bằng nguồn tài nguyên văn hóa giữa hai miền nam bắc Đài Loan, phân viện phía Nam nỗ 
lực hoạt động và phát triển theo ba hướng chủ đạo, bao gồm: đặt nền móng cho việc truyền bá nghệ thuật, 
kết nối với văn hóa bản địa và thúc đẩy văn hóa Á châu. Hy vọng thành tựu huy hoàng của nền văn minh 
Á châu có thể phát triển bền vững tại Gia Nghĩa, từ đó nhận được ngày càng nhiều sự quan tâm cũng như 
ngưỡng mộ của đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

76 Qua đoạn văn chúng ta biết huyện Gia Nghĩa nằm ở 
 Phía Bắc Đài Loan  Miền Trung Đài Loan 
Miền Nam Đài Loan   Phía Nam Á Châu

77 Vai trò của Cố Cung phía Nam là: 
 Giới thiệu nền văn hóa bản địa Đài Loan 
 Kết nối văn hóa bản địa, và giới thiệu quảng bá văn hóa Á châu 
 Chia sẻ gánh nặng trưng bày hiện vật với Cố Cung phía Bắc 
 Trưng bày giới thiệu văn hóa giáo dục Á châu 

78 Sản phẩm trưng bày của Cố Cung phía Nam: 
 Là các hiện vật của Cố cung phía Bắc 
 Là các hiện vật của văn hóa Hoa Hạ 
 Là các hiện vật trong nước và quốc tế, làm nổi bật nghệ thuật Châu Á 
 Nhằm giới thiệu văn hóa Đài Loan 

79 Cố cung phía Bắc và Cố cung phía Nam: 
 Cố cung phía Nam là phân viện của Cố cung phía Bắc 
 Có địa vị ngang nhau 
 Hai viện bảo tàng thành lập cùng một thời gian 
 Cùng một kiến trúc sư thiết kế xây dựng 

80 Diện tích của toàn bộ phân viện phía Nam là : 
 50 hecta  70 hecta  20 hecta  30 hecta


